
DANH SÁCH TRÍCH NGANG
Tuyên truyền viên pháp luật năm 2024

1. Hoành Sơn

Chức vụ Trình độ
Số
TT Họ và tên Năm 

sinh Đảng Chính quyền Đoàn thể
Nơi cư 

trú Văn 
hoá

Chuyên 
môn

Ghi 
chú

1 Trần Đức Thùy 1981 ĐUV Phó CT HĐNDN Thôn 3 12/12 ĐH
2 Lê Thị Lan 1968 ĐUV CT MTTQ Thôn 2 12/12 ĐH
3 Trần Quang Tín 1961 ĐV CT Hội CCB Thôn 1 7/10 SC
4 Trần Thị Hương 1989 ĐV BT ĐTN Thôn 3 12/12 ĐH
5 Ngô Văn Lệ 1974 ĐV CT Hội ND Thôn 2 12/12 ĐH
6 Nguyễn Thị Thảo 1984 ĐUV CT Hội LHPN Thôn 3 12/12 ĐH
7 Lê Văn Quyết 1975 ĐV Văn phòng-TK Thôn 3 12/12 ĐH
8 Phạm Thế Tú 1987 ĐUV Trưởng CA CA KM 12/12 ĐH
9 Nguyễn Văn Nhưng 1972 ĐUV Chỉ huy trưởng QS Thôn 3 12/12 ĐH
10 Trần Thị Thỏa 1986 ĐV Tài chính-Kê toán Thôn 3 12/12 ĐH
11 Phạm Thị Hòe 1987 ĐV Tư pháp - HT Thôn 2 12/12 ĐH
12 Ngô Minh Quang 1983 ĐUV Văn phòng-TK Thôn 3 12/12 ĐH
13 Vũ Thị Vân 1989 ĐV Văn hóa-Xã hội Thôn 2 12/12 ĐH
14 Trần Lan Hương 1996 ĐV Địa chính -XD Thôn 2 12/12 ĐH
15 Trần Quang Sơn 1991 ĐUV Trưởng ĐTT xã Thôn 1 12/12 ĐH
16 Trịnh Văn Náp 1965 ĐV Trưởng thôn 1 Thôn 1 7/10 SC
17 Trần Đức Tuyên 1979 ĐV Trưởng thôn 2 Thôn 2 12/12 ĐH
18 Lê Công Sáu 1956 ĐV Trưởng thôn 3 Thôn 3 7/10 SC



2. Minh Hòa

Chức vụ Trình độ
STT Họ và tên Năm 

sinh Đảng Chính quyền Đoàn thể Nơi cư trú Văn 
hoá

Chuyên 
môn

Ghi 
chú

1 Vũ Ngọc Học 1982 ĐUV Phó CT HĐND Thôn Tư Đa 12/12 ĐH
2 Trần Văn Phúc 1983 ĐUV CT MTTQ Thôn Nội 12/12 ĐH
3 Phạm Văn Tùng 1957 ĐV CT Hội CCB Thôn Tư Đa 12/12 ĐH
4 Đỗ Văn Huân 1986 ĐUV Bí thư ĐTN Thôn Ngoại 12/12 ĐH
5 Trương Văn Khanh 1969 ĐUV CT Hội ND Thôn Ngoại 12/12 TC
6 Trương Thị Tươi 1969 ĐUV CT Hội LHPN Thôn Ngoại 12/12 TC
7 Trương Thị Hậu 1974 ĐV Văn phòng – TK Thôn Tư Đa 12/12 ĐH
8 Lục Thị Như Trang 1986 ĐUV Trưởng Công an P An Lưu 12/12 ĐH
9 Vũ Hữu Thuỷ 1972 ĐUV Chỉ huy trưởng QS Thôn Nội 12/12 ĐH
10 Đỗ Thị Yến 1988 ĐV Văn hoá-Xã hội Thôn Nội 12/12 ĐH
11 Nguyễn Thị Thu Hằng 1990 ĐV Kế toán P An Lưu 12/12 ĐH
12 Trịnh Thị Oanh 1989 ĐV Văn hoá XH Thôn Tư Đa 12/12 ĐH
13 Trịnh Quốc Tuấn 1985 ĐUV Tư pháp - HT Thôn Nội 12/12 ĐH
14 Bùi Thị Thảo 1986 ĐV Tư pháp - HT P Long Xuyên 12/12 ĐH
15 Hoàng Thị Hiền 1993 Đại chính-Xây dựng P. Long Xuyên 12/12 ĐH
16 Phạm Thị Hoa 1988 ĐV Trưởng thôn Nội Thôn Nội 12/12 ĐH
16 Trương Văn Tuân 1985 ĐV Trưởng thôn Ngoại Thôn Ngoại 12/12 TC
17 Nguyễn Văn Thân 1970 ĐV Trưởng thôn Tư Đa Thôn Tư Đa 7/10 SC



3. An Sinh

TT Họ và tên Chức vụ

1 Ông Trần Văn Công           Chủ tịch Hội Cựu chiến binh                                    
2 Ông Trần Văn Điện Công chức Tư pháp - hộ tịch
3 Bà Nguyễn Thị Hoài Trưởng đài truyền thanh 
4 Bà Nguyễn Thị Hương Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
5 Bà Phạm Thị Tâm Công chức Văn phòng - Thống kê  
6 Bà Nguyễn Thị The    Công chức Văn phòng - Thống kê                                                
7 Ông Bùi Huy Thuận Công chức Tư pháp - hộ tịch
8 Bà Nguyễn Thị Mến Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ 

3. Minh Tân

1. Ông: Nguyễn Trọng Úy Phó chủ tịch UBND phường 2. Ông: Lê Đức Thọ Chủ tịch UB.MTTQ 3. Bà: Bùi Bích Huệ Bí 
thư đoàn TNCS HCM 4. Bà: Trần Thị Nhung Chủ tịch Hội LHPN 5. Ông: Đào Văn Uyển Chủ tịch Hội nông dân 6. Ông: 
Nguyễn Văn Điển Chủ tịch Hội CCB 7. Ông: Trần Văn Vịnh Chỉ huy trưởng Quân sự 8. Ông: Nguyễn Thế Tuấn Công chức 
Tư pháp - Hộ tịch phường 9. Bà: Trần Thị Hường Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường 10. Ông: Hoàng Văn Bông Công 
chức Văn hóa-Xã hội 11. Ông: Trần Duy Tráng Công chức Văn hóa-Xã Hội 12. Bà: Nguyễn Thị Hương Công chức Văn 
phòng - Thống kê 13. Bà: Nguyễn Thị Hiền Công chức tài chính - kế toán 15. Ông: Tô Văn Nam Công chức Địa chính-Xây 
dựng 16. Ông: Trần Văn Núi Trưởng đài truyền thanh



5. Phú Thứ
Chức vụ Trình độ

STT Họ và tên
Năm 
sinh Đảng Chính quyền Đoàn thể

Nơi cư trú Văn 
hoá

Chuyên 
môn

Ghi 
chú

1. 1Vũ Văn Khôi 1984 ĐUV Phó CT UBND Khu 2 12/12 ĐH 1
2.Nguyễn Xuân Tám 1966 ĐUV Phó CT HĐND Khu 6 12/12 ĐH 2
3. 2Trương Thành Luân 1988 ĐUV CT MTTQ Khu 6 12/12 ĐH 3
4.Bùi Văn Bản 1966 ĐUV CT CCB Khu 1 12/12 ĐH 4
5.Trương Văn Hơn 1968 ĐUV PCT UBND KHu 4 12/12/     ĐH 5
6.Vũ Thị Lanh 1976 ĐUV CT Hội LHPN Khu 5 12/12 ĐH 6
7.Lê Văn Lợi 1990 ĐUV BT Đoàn TN Khu 2 12/12 ĐH 7
8.Trịnh Văn Ân 1981 ĐUV Trưởng CA Phạm Thái 12/12 ĐH 8
9.Trương Văn Kết 1974 ĐUV Chỉ huy trưởng QS Khu 4 12/12 ĐH 9
10.Trương Thị Thảo 1995 CT Hội ND Khu 5 12/12 ĐH 10
11.Cao Thị Phương 1990 ĐV Kê toán NSX Khu 2 12/12 ĐH 11
12.Nguyễn Thị Duyên 1988 ĐV Tư pháp - HT Khu 7 12/12 ĐH 12
13.Hoàng Thị Lê 1986 ĐV Văn phòng - TK Khu 1 12/12 ĐH 13
14.Nguyễn Thanh Tùng 1989 ĐV Địa chính GTTL Khu 6 12/12 ĐH 14
15.Đào Thị Thùy Linh 1993 ĐV Cán bộ chính sách Khu 5 12/12 ĐH 15



6. Quang Thành
Chức vụ Trình độ

ST
T

Họ và tên
Năm 
sinh Đảng Chính quyền Đoàn thể

Nơi cư trú
Văn hoá

Chuyên 
môn

Ghi 
chú

1 Vũ Văn Dũng 1975 TVĐU Phó CT UBND Thái Mông 12/12 ĐH
2 Ngô Văn Thường 1974 ĐUV Phó CT HĐND Tống 

Thượng
12/12 ĐH

3 Ngô Minh Tuân 1967 ĐUV CT MTTQ Tống 
Thượng 

12/12 ĐH

4 Lương Văn Chiến 1976 ĐUV CT CCB Lâu Động 12/12 ĐH
5 Nguyễn Thị Hằng 1972 ĐUV CT Hội LHPN Đồng Quan 12/12 ĐH
6 Lương Văn Giáp 1982 ĐUV BT Đoàn TN Lâu Động 12/12 ĐH
7 Nguyễn Văn Tùng 1984 ĐUV Phó Trưởng CA Miêu Nha 12/12 ĐH
8 Nguyễn Văn Tài 1970 ĐUV Chỉ huy trưởng QS Lâu Động 12/12 TC
9 Vũ Văn Tuệ 1973 ĐUV CT Hội ND Thái Mông 12/12 ĐH
10 Nguyễn Thị Dung 1984 ĐV Kê toán NSX Lâu Động 12/12 ĐH
11 Chu Văn Chiến 1982 ĐUV Tư pháp - HT Thái Mông 12/12 ĐH
12 Nguyễn Thị Thảo 1984 ĐV Văn phòng - TK Thái Mông 12/12 ĐH



13 Trần Văn Chữ 1978 ĐV Địa chính Xây 
Dựng GTTL

Miêu Nha 12/12 ĐH

14 Đặng Thị Mai 1981 ĐV Cán bộ chính sách Xạ Sơn 12/12 ĐH
15 Lưu Thị Huyền 1985 ĐV Văn phòng-ĐU Tống 

Thượng
12/12 ĐH

16 Vũ Thị Thà 1973 ĐV Văn phòng-TK Xạ Sơn 12/12 ĐH

17 Lưu Thị Mai 1989 ĐV Tư pháp- hộ tịch Xạ Sơn 12/12 ĐH

18 Hoàng Gia Lực 1992 ĐUV Phó bí thư ĐTN Xạ Sơn 12/12 TS

7. An Phụ 
STT Họ tên Chức vụ/chức danh

1 Phạm Hữu Mười Chủ tịch MTTQ phường

2 Bùi Đức Phong Chủ tịch Hội CCB phường

3 Vũ Thị Nam Minh Bí thư ĐTN phường

4 Lương Thị Loan Chủ tịch hội LHPN phường



5 Nguyễn Thị Thu Hiền Chủ tịch hội ND

6 Lương Văn Xuân Chỉ huy trưởng BCH QS phường

7 Nguyễn Khánh Trưởng Công an phường

8 Nguyễn Thị Lan Công chức văn phòng – thống kê

9 Vũ Ngọc Sơn Công chức địa chính

10 Lê Văn Hùng Công chức địa chính

11 Lương Thị Lê Công chức tư pháp – hộ tịch

12 Mạc Thị Hiếu Công chức kế toán

13 Vũ Bá Tuyền Công chức văn hóa xã hội

14 Mạc Duy Long Công chức văn hóa xã hội

15 Bùi Đắc Toàn Trưởng KDC Huề Trì 1

16 Nguyễn Xuân Thêm Trưởng KDC Huề Trì 2

17 Mạc Duy Tiến Trưởng KDC Huề Trì 3

18 Lê Văn Mạnh Trưởng KDC Cổ Tân

19 Nguyễn Văn Trường Trưởng KDC Phương Luật

20 Hoàng Minh Tuân Trưởng KDC Đông Hà

21 Phùng Văn Sáu Trưởng KDC An Lăng



8. Thất Hùng
1.Ông: Nguyễn Văn Điệp -Trưởng Công an phường;
2.Ông: Trần Văn Sơn -Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường;
3.Bà: Nguyễn Thị Hạnh
3.Ông: Nguyễn Đình Vịnh

-Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường;
-Chỉ huy trưởng BCH.Quân sự phường;

4.Bà: Cao Thị Xen -Công chức Văn hoá - Phường hội;
5. Bà: Tiên Thị Lân -Công chức Văn hoá - TT-TDTT;
6.Ông: Nguyễn Văn Quỳnh -Công chức Địa chính - Xây dựng;
7.Bà: Đinh Thị Thu Hằng -Công chức Tài chính - Kế toán phường;

1.Ông: Ngô Thị Liễu -Chủ tịch UBMTTQ phường;
2.Ông: Nguyễn Văn Đạt -Chủ tịch Hội CCB phường;
3.Bà: Nguyễn Thị Thu -Chủ tịch HLH Phụ nữ phường;
4.Ông: Nguyễn Đình Tiến -Chủ tịch Hội Nông dân phường;
5.Ông: Đặng Văn Cường -Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường;
6.Ông: Nguyễn Văn Gẩy -Chủ tịch Hội người cao tuổi phường;

9. Thượng Quận
1.Bùi Văn Hảo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
2. Lê Thị Hương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã
3. Lê Thanh Sơn Trưởng Công an xã

4.Nguyễn Phúc Bình  Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã;



5.Nguyễn Thị Tình Hội Liên hiệp phụ nữ xã
6.Nguyễn Đức Minh Chủ tịch Hội Nông dân xã

7.Hoàng Văn Chén Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã
8.Nguyễn Thị Huế Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã
9.Trần Mỹ Linh Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã
10.Nguyễn Thị San Công chức Văn hóa - Xã hội
11.Nguyễn Thị Nhung Công chức Tài chính - Kế toán xã
12.Nguyễn Thị Hồng Hạnh Công chức Văn phòng HĐND-UBND, thống kê xã
13.Nguyễn Văn Thọ Công chức Nông nghiệp - Xây dựng, NT mới và theo dõi công tác 

KH-GT-TL
14.Phạm Văn Thắng Công chức Địa chính - Xây dựng và Môi trường xã
15.Đặng Thị Lan Công chức Lao động - Thương binh xã hội xã

10. Tân Dân
Chức vụ Trình độ

ST
T Họ và tên Năm 

sinh Đản
g Chính quyền Đoàn thể Nơi cư trú Văn 

hoá
C/ 

môn

Ghi 
chú

18 Cao Thị Hường 1973 ĐUV Phó CTUBND Khu Kim Đồng 12/12 ĐH
19 Cao Mạnh Thư 1976 ĐUV CT MTTQ KhuThượng Chiểu 12/12 ĐH
20 Nguyễn Văn Sơn 1964 ĐV CT hội CCB Khu Thượng Chiểu 7/10 ĐH
21 Lê Thị Huyễn Châm 1992 ĐUV Bí thư ĐTN Khu Thượng Trà 12/12 ĐH
22 Đặng Văn Vần 1967 ĐV CT hội ND Khu Thượng Chiểu 12/12 ĐH
23 Nguyễn Thị Thanh 1982 ĐUV CT hội PN Khu Thượng Chiểu 12/12 ĐH
24 PhạmVăn Thuấn 1964 ĐV VPHĐND-UBND Khu Kim Đồng 10/10 CĐ
25 Nguyễn Tuấn Việt 1983 ĐUV Trưởng CA Công an phường 12/12 ĐH



26 Bùi Văn Quang 1964 ĐUV Chỉ huy trưởng QS Khu Thượng Chiểu 10/10 CĐ
27 Vũ Ngọc Thuân 1968 ĐV CCĐC -XD-ĐT-MT Khu Thượng Chiểu 12/12 ĐH
28 Nguyễn Thị Hồng 1984 ĐV Kế toán NS Khu Kim Đồng 12/12 ĐH
29 Vũ Văn Tuấn 1972 ĐV CC Văn hoá XH Khu Kim Đồng 12/12 ĐH
30 Đặng Thị Thơm 1967 ĐV CC Tư pháp - HT Khu Kim Đồng 12/12 ĐH
31 Đặng Thị Huyền 1979 ĐV CC Tư pháp - HT Khu Thượng Trà 12/12 ĐH
32 Cao Văn Điện 1959 ĐV Trưởng khu Khu Thượng Chiểu 12/12 TC
33 Bùi Thị Ngạn 1973 ĐV Trưởng khu Khu Kim Đồng 12/12 TC
34 Phạm Văn Cao 1965 ĐV Trưởng khu Khu Thượng Trà 10/10 TC

11. Long Xuyên

Chức vụ Trình độST
T Họ và tên

Nă
m 

sinh Đảng Chính quyền Đoàn thể Văn hoá Chuyên 
môn

Ghi chú

35 Phạm Văn Biên 196
7

TVĐ
U

Phó chủ tịch UBND 12/12 ĐH

36 Nguyễn Văn Thăng 197
2

ĐUV CT MTTQ 12/12 ĐH

37 Nguyễn Văn Trung 197
4

ĐUV CT Hội CCB 12/12 ĐH

38 Đoàn Ngọc Sơn 199
4

ĐV Bí thư ĐTN 12/12 ĐH

39 Phạm Hữu Dương 198
0

ĐUV Trưởng CA 12/12 ĐH

40 Đoàn Thị Hiền 198
6

ĐUV CT Hội PN 12/12 ĐH



Thái thịnh

41 Lương Văn Bình 196
9

ĐUV Chỉ huy trưởng QS 12/12 ĐH

42 Phạm Văn Tuyên 198
5

ĐUV CT Hội ND 12/12 ĐH

43 Lương Văn Sức 196
5

ĐV Công chức VH-XH 12/12 ĐH

44 Vũ Thị Trà 199
9

ĐV Địa chính -XD 12/12 ĐH

45 Nguyễn Thị Hà 198
2

ĐUV Công chức VP HĐND-
UBND 

12/12 ĐH

46 Đoàn Văn Đều 196
9

ĐUV Công chức VH-TT 12/12 ĐH

47 Nguyễn Mạnh Hà 198
4

ĐV Tư pháp - HT 12/12 ĐH

48 Trần Văn Định 199
0

ĐV Kế toán NSX 12/12 ĐH

49 Dương Văn Nam 198
9

ĐV BT- Trưởng KDC Duẩn Khê 12/12 ĐH

50 Nguyễn Văn Đạt 197
8

ĐV Trưởng KDC Ngư Uyên 12/12 ĐH

Chức vụ Trình độST
T Họ và tên

Nă
m 

sinh Đảng Chính quyền Đoàn thể Văn hoá Chuyên 
môn

Ghi chú



51 Trần Văn Huy 197
1

ĐUV Phó chủ tịch UBND 12/12 ĐH 1

52 Phạm Thế Khoản 197
3

ĐUV CT MTTQ 12/12 ĐH 2

53 Trần Văn Quân 197
2

ĐV CT Hội CCB 12/12 ĐH 3

54 Phạm Thanh Sang 199
0

ĐUV Bí thư ĐTN 12/12 ĐH 4

55 Tô Văn Công 198
5

ĐUV Trưởng CA 12/12 ĐH 5

56 Trần Thị Hường 197
9

ĐUV CT Hội PN 12/12 ĐH 6

57 Phạm Thế Hiển 198
0

ĐUV Chỉ huy trưởng QS 12/12 ĐH 7

58 Hoàng Khắc Dũng 197
6

ĐV CT Hội ND 12/12 ĐH 8

59 Đoàn Hoài Thương 199
1

ĐV Công chức VH-XH 12/12 ĐH 9

60 Nguyễn Văn Học 197
9

ĐV Địa chính -XD 12/12 ĐH 10

61 Nguyễn Xương Chính 198
0

ĐUV Công chức VP HĐND-
UBND 

12/12 ĐH 11

62 Nguyễn Văn Dự 197
2

ĐUV Công chức VH-TT 12/12 ĐH 12

63 Phạm Thị Duyên 198
0

ĐUV Tư pháp - HT 12/12 ĐH 13

64 1 Nguyễn Thị Dương 199 ĐV Tư pháp - HT 12/12 ĐH 14



12. An Lưu
Chức vụ Trình độS

T
T

Họ và tên Năm 
sinh Đảng Chính quyền Đoàn thể Nơi cư trú Văn 

hoá
Chuyê
n môn

Ghi chú

70 Nguyễn Quang 
Luân

1980 ĐUV Phó chủ tịch Lưu Hạ 12/12 ĐH 1

71 Nguyễn Hoàng 
Tâm

1984 ĐUV CT MTTQ Phụ Sơn 12/12 ĐH 2

72 Nguyễn Văn Chiến 1986 ĐUV Văn hóa-xã hội An Trung 12/12 ĐH 3
73 Hoàng Văn Chuyền 1986 ĐUV CT Hội ND Phụ Sơn 12/12 ĐH 4
74 Mạc Thị Thủy 1983 ĐUV CT Hội LHPN Lưu Hạ 12/12 ĐH 5

4 5
65 1 Nguyễn Thị Liễu 198

1
ĐV Kế toán NSX 12/12 ĐH 15

66 Hoàng Thị Thu 196
0

ĐV BT- Trưởng KDC Tống Xá 10/10 SC 16

67 Nguyễn Phồn Kế 198
0

ĐV BT- Trưởng KDC Tống 
Buồng

12/12 ĐH 17

68 Trần Văn Tin 197
3

ĐV BT- Trưởng KDC Nhất Sơn 12/12 SC 18

69 Trần Văn Bước 196
6

ĐV BT -Trưởng KDC Sơn Khê 07/10 SC 19



75 Nguyễn Thị Thu 1991 Văn phòng-TK An Trung 12/12 ĐH 6
76 Nguyễn Văn Kỳ 1965 ĐV Tư pháp - Hộ tịch Kinh Hạ 12/12 ĐH 7
77 Mạc Văn Duyến 1982 ĐUV CT hội CCB Lưu Hạ 12/12 ĐH 8
78 Nguyễn Thị Nhật 1995 ĐV Địa chính -XD An Trung 12/12 ĐH 9
79 Ng.Thị Kim Dung 1991 ĐV Kê toán NS An Sinh 12/12 ĐH 10
80 Phan Thị Thùy 1990 ĐV Bí thư Đoàn Lưu Hạ 12/12 CĐ 11
81 Đinh Văn Thành 1980 ĐV Tư pháp - HT An Trung 12/12 ĐH 12
82 Lương Thị Yến 1973 ĐV Văn hóa LĐTB-

XH
An Trung 12/12 ĐH 13

83 Nguyễn Minh Thân 1971 ĐUV Trưởng CA 
phường

Kinh Hạ 12/12 ĐH 14

84 Bùi Thị Ngọc 1985 Địa chính-XD Phúc Lâm 12/12 ĐH 15
85 Nguyễn Thế Linh 1982 ĐUV Chỉ huy trưởng 

QS
An Trung 12/12 ĐH 16

86 1Nguyễn Thị Chăm 1985 ĐV Văn phòng-TK Lưu Hạ 12/12 ĐH 17
13. Lê Ninh1

1. Ông: Trịnh Thế Bảo Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã
2. Ông: Lê Văn Cường Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã
3. Nguyễn Thị Luyến Công chức Văn hóa-Xã hội
4. Lương Văn Đoàn Công chức Văn hóa-Xã Hội
5. Ninh Thị Vân Công chức Địa chính-Xây dựng
6. Nguyễn Thị Tính Cán bộ đài truyền thanh xã
7. Ngô Thị Ngoan Bí thư đoàn TNCS HCM
8. Nguyễn Thị Hường Chủ tịch Hội phụ nữ xã
9. Nguyễn Văn Vịnh Chủ tịch Hội nông dân
10. Ông Vũ Văn Sinh Chủ tịch MTTQ xã
11. Ông Vũ Úy Phương Chỉ huy trưởng ban chỉ quân sự xã



16 Hiến Thành

Chức vụ Trình độST
T Họ và tên Năm 

sinh Đảng Chính quyền Đoàn thể Văn hoá Chuyên 
môn

Ghi chú

87 Trương Quang Phước 1982 ĐUV Phó chủ tịch HĐND 12/12 ĐH
88 Trương Thành Lũy 1970 ĐUV CT MTTQ 12/12 ĐH
89 Nguyễn văn Viễn 1976 ĐUV CT Hội CCB 12/12 ĐH
90 Trương Mạnh Dũng 1984 ĐUV Bí thư ĐTN 12/12 ĐH
91 Phạm Đình Hoài 1974 ĐUV Trưởng CA 12/12 ĐH
92 Hoàng Thị Tho 1971 ĐUV CT Hội PN 12/12 ĐH
93 Trương Văn Hợi 1969 ĐUV Chỉ huy trưởng QS 12/12 ĐH
94 Trần Văn Thuân 1973 ĐV CT Hội ND 12/12 ĐH
95 Trần Văn Sơn 1979 ĐUV Công chức VH-XH 7/10 ĐH
96 Nguyễn Văn Quang 1975 ĐV Địa chính -XD 12/12 ĐH
97 Trương Anh Xiêm 1984 ĐV VP-TK 12/12 ĐH
98 Trương Văn Thuyên 1985 ĐV Trưởng đài truyền thanh 12/12 ĐH
99 Nguyễn Văn Tân 1982 ĐV Tư pháp - HT 12/12 ĐH
100 Hoàng Thị Minh Sắp 1985 ĐV Tư pháp - HT 12/12 ĐH
101 Hoàng Thị Huệ 1990 ĐV Kế toán NSX 12/12 ĐH
102 Ngô Văn Tuấn 1981 ĐV BT- Trưởng KDC Nam Hà 12/12 ĐH
103 Hà Văn Lợi 1970 ĐV BT- Trưởng KDC Đông Nam 12/12 SC
104 Nguyễn Văn Dũng 1965 ĐV BT- Trưởng KDC Huyền 

Tụng
7/10 SC

105 Nguyễn Thị Kim 
Phước

1972 ĐV BT -Trưởng KDC Mỹ Động 12/12 TC



  Bạch Đằng

Chức vụ Trình độ

STT Họ và tên Năm 
sinh Đảng Chính quyền Đoàn thể

Nơi cư trú
Văn hoá Chuyên 

môn

Ghi 
chú

1       Lê Văn Đôn 1974 ĐUV Phó CT HĐND  Thôn Đại 
Uyên 12/12 ĐH  

2       Nguyễn Hữu 
Nghị 1980 ĐUV  CT MTTQ Thôn Kim 

Lôi 12/12 ĐH  

3       Phạm Văn Quỳ 1966 ĐUV  CT Hội 
CCB

Thôn Đại 
Uyên 12/12 TC  

4       Nguyễn Thị 
Giang 1991 ĐUV  Bí thư ĐTN Thôn Kim 

Lôi 12/12 ĐH  

5       Trần Văn Nam 1972 ĐV  CT Hội ND Thôn Kim 
Lôi 12/12 ĐH  

6       Hoàng Thị 
Thanh Điệp 1972 ĐUV  CT Hội 

LHPN
Thôn Kim 
Lôi 12/12 ĐH  

106 Nguyễn Thừa Bạo 1970 ĐV BT - Trưởng KDC Phạm Xá 12/12 SC
107 Vũ Văn Diện 1979 ĐV BT - Trưởng KDC An Thủy 12/12 ĐH



7       Nguyễn Văn 
Tuấn 1980 ĐUV Văn phòng – TK  Thôn Đại 

Uyên 12/12 ĐH  

8       Phạm Văn Luân 1991 ĐUV Trưởng Công an  Xã Minh 
Hòa 12/12 ĐH  

9       Nguyễn Văn 
Lãnh 1964 ĐUV Chỉ huy trưởng QS  Thôn Kim 

Lôi 12/12 ĐH  

10    Bùi Thị Thanh 
Hải 1974 ĐV Văn hoá-Xã hội  Thôn Trạm 

Lộ 12/12 ĐH  

11    Nguyễn Văn 
Ninh 1973 ĐV Kế toán  Thôn Kim 

Lôi 12/12 ĐH  

12    Nguyễn Văn 
Tâm 1968 ĐV Văn hoá TT  Thôn Kim 

Lôi 12/12 TC  

13    Trần Bích Ngà 1992 ĐV Tư pháp - HT  Thôn Kim 
Lôi 12/12 ĐH  

14    Bùi Văn Khuê 1979 ĐUV Tư pháp - HT  Thôn Trạm 
Lộ 12/12 ĐH  

15    Nguyễn Văn 
Minh 1967 ĐV Địa chính - Xây 

dựng  Thôn Trạm 
Lộ 12/12 ĐH  

16 Vũ Chí Biết 1981 ĐV Trưởng thôn Trạm 
Lộ  Thôn Trạm 

Lộ 12/12   

17 Phạm Văn Hùng 1971 ĐV Trưởng thôn Đại 
Uyên  Thôn Đại 

Uyên 12/12   

16    Vũ Quang Chu 1960 ĐV Trưởng thôn Kim 
Lôi  Thôn Kim 

Lôi 12/12   



17. Hiệp An
Chức vụ Trình độ

ST
T Họ và tên Năm 

sinh Đảng Chính quyền Đoàn thể Nơi cư trú Văn 
hoá

Chuyên 
môn

Ghi 
chú

17Nguyễn Thị Nhạn 1977 ĐUV Phó CT HĐND CT MTTQ Lưu Thượng 1 12/12 ĐH
2 Nguyễn Văn Hưng 1966 ĐUV CT Hội CCB Lưu Thượng 2 12/12 ĐH
3 Hoàng Văn Hiếu 1993 ĐV Bí thư ĐTN Lưu Thượng 2 12/12 ĐH
4 Nguyễn Văn Phong 1976 ĐV CT Hội ND Lưu Thượng 2 12/12 ĐH
5 Hoàng Thị Tâm 1990 ĐUV CT Hội LHPN KDC Tây Sơn 12/12 TC
6 Bùi Thị Thuỷ 1989 ĐV Văn phòng – TK KDC Tây Sơn 12/12 ĐH
7 Nguyễn Hữu Hạnh 1983 ĐUV Trưởng Công an TP Hải Dương 12/12 ĐH
8 Trần Văn Tần 1963 ĐUV Chỉ huy trưởng QS Lưu Thượng 2 12/12 TC
9 Nguyễn Trường Sơn 1994 ĐV  Địa chính KDC Tây Sơn 12/12 ĐH
10 Hoàng Thị Hà 1987 ĐV Kế toán KDC Tây Sơn 12/12 ĐH
11 Nguyễn Thị Hiền 1988 ĐV Văn hoá XH Lưu Thượng 2 12/12 ĐH
12 Hoàng Trung Kiên 1975 ĐUV Tư pháp - HT Lưu Thượng 2 12/12 ĐH
13 Mạc Văn Lục 1963 ĐV Tư pháp - HT KDC Tây Sơn 12/12 ĐH
14 Đoàn Thị Vân 1982 Đại chính-Xây dựng KDC Trại Mới 12/12 ĐH
15 Nguyễn Văn Xây 1972 ĐV Trưởng KDC TS KDC Tây Sơn 12/12 ĐH
16 Trần Văn Hảo 1990 ĐUV Trưởng LT 1 Lưu Thượng 1 12/12 TC
17 Lê Văn Bích 1958 ĐV Trưởng LT 2 Lưu Thượng 2 7/10

18. Hiệp Sơn
1. Trưởng ban: Ông Trần Văn Chương  - Chủ tịch UBND phường
2.  Phó ban: Bà Nguyễn Thị Ái               - Phó chủ tịch UBND phường



3.  Các thành viên:
1. ¤ng Trần V¨n M¹nh                - Tr­ëng c«ng an   phường     
2. ¤ng  Nguyễn Quang Huy           - ChØ huy tr­ëng QS  
3. ¤ng  Bïi V¨n Phóc      - C«ng chøc t­ ph¸p-hộ tịch  
4. ¤ng  Nguyễn Thắng  Ngạn      - C«ng chøc v¨n hãa - thông  tin  
5. Bà  Nguyễn Thị Quỳnh               - Công chức văn phòng -thống kê   
6. Bà Nguyễn Thị Thìn                    - Công chức chính sách -XH  
7. Bà Mạc Thị Tính                         - Công chức địa chính - xây dựng 
8.Bà Trần Thị Thu Trang                 - Công chức tư pháp - hộ tịch
9. Bà Dương Thị Huế                       -  Công chức tài chính -kế toán 
10.Bà  Nguyễn Thị Thanh                - Trạm trưởng trạm y tế 
11.Ông Nguyễn Văn Hùng              - Cán bộ địa chính - giao thông TLMT
12.Ông Nguyễn Thắng Công           - Trưởng đài truyền thanh
Mời các Ông(Bà) tham gia Uỷ viên:
1. ¤ng Nguyễn Đình Thuỷ                 - Chủ tịch công đoàn  
2. ¤ng Phạm Văn Song                     - Chủ tịch UBMT Tổ Quốc
3. ¤ng Hoàng Kim Long                    - Chủ tịch Hội CCB  
4. Bà   Mạc Thị  Tỉnh                  -  Chủ tịch hội LHPN  
5. ¤ng Phạm Văn Thanh                  - Chủ tịch hội nông dân  
6. Bà Nguyễn Thị Thu                    - Bí thư đoàn TNCSHCM 
7. ¤ng Hồ Văn Chương                  - Hiệu trưởng trường THCS 
8. Bà Phạm Thị Hương                   - Hiệu trưởng trường tiểu học

19. Duy Tân 
Số
TT Họ và tên Năm 

sinh Chức vụ Nơi cư trú Trình độ Ghi 
chú



Đảng Chính quyền Đoàn thể Văn 
hoá

Chuyên 
môn

1 Phạm Văn Long 1983 ĐUV Phó CT HĐND KDC Châu Xá 12/12 ĐH
2 Lê Thị Loan 1972 ĐUV CT MTTQ KDC Châu Xá 12/12 ĐH
3 Triệu văn Tĩnh 1970 ĐV Chủ tịch Hội CCB KDC Nhẫm Dương 12/12 TC
4 Lê Hoàng Sơn 1989 ĐUV Bí thư ĐTN KDC Châu Xá 12/12 ĐH
5 Lê Văn Tuấn 1981 ĐV Chủ tịch Hội ND KDC Châu Xá 12/12 ĐH
6 Lê Thị Tâm 1978 ĐUV Chủ tịch Hội LHPN KDC Duyên Linh 12/12 ĐH
7 Phạm Văn Duyện Lực 1975 ĐUV Công chức văn phòng 

HĐND - UBND
KDC Nhẫm Dương 12/12 ĐH

8 Nguyễn Văn Kiên 1984 ĐUV Trưởng CA phường Phường An Lưu 12/12 ĐH
9 Nguyễn Văn Cầu 1988 ĐV CHT Quân Sự KDC Châu Xá 12/12 ĐH
10 Lê Thị Thương 1983 ĐV Công chức TC - KT KDC Trại Xanh 12/12 ĐH
11 Cao Văn Yên 1988 ĐUV Công chức TP - HT KDC Duyên Linh 12/12 ĐH
12 Lương Thị Hải Bình 1984 ĐUV Công chức văn phòng 

Đảng ủy – Nội vụ
KDC Duyên Linh 12/12 ĐH

13 Ngô Vũ Mạnh 1982 ĐV Công chức CS - XH KDC Trại Xanh 12/12 ĐH

14 Nguyễn Văn Cải 1961 ĐV Bí thư chi bộ - Trưởng 
KDC Kim Bào

KDC Kim Bào 7/10 SC

15 Trần Văn Phú 1969 ĐV Bí thư chi bộ - Trưởng 
KDC Châu Xá

KDC Châu Xá 7/10 SC

16 Văn Hữu Khải 1952 ĐV Bí thư chi bộ - Trưởng 
KDC Trại Xanh

KDC Trại Xanh 7/10 SC

17 Nguyễn Thị An 1959 ĐV Bí thư chi bộ - Trưởng 
KDC Duyên Linh

KDC Duyên Linh 7/10 SC

18 Triệu Quang Thắng 1994 ĐV Bí thư chi bộ - Trưởng 
KDC Nhẫm Dương

KDC Nhẫm Dương 12/12 ĐH

20.  Thăng Long



1.Ông: Nguyễn Hùng Cường -Trưởng Công an xã;
2.Ông: Bùi Văn Khải -Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã;
3.Ông: Nguyễn Văn Xuân -Chỉ huy trưởng BCH.Quân sự xã;
4.Bà: Phạm Thị Phương -Công chức Văn hoá - Xã hội;
5.Ông: Nguyễn Văn Tích -Công chức Văn hoá - TT-TDTT;
6.Ông: Phạm Hữu Hoàn -Công chức Địa chính - Xây dựng;
7.Ông: Nguyễn Đức Tiến -Công chức Địa chính - Nông nghiệp;
8.Bà: Chu Thị Hà my -Công chức Tài chính - Kế toán xã;

1.Ông: Nguyễn Đức Cường -Chủ tịch UB.MTTQ xã;
2.Ông: Nguyễn Văn Nghiêm -Chủ tịch Hội CCB xã;
3.Bà: Trần Thị Hiền -Chủ tịch HLH Phụ nữ xã;
4.Ông: Phạm Văn Quý -Chủ tịch Hội Nông dân xã;
5.Ông:Kiều Việt Hà -Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã;
6.Ông: Nguyễn Đức Diện -Chủ tịch Hội người cao tuổi xã;

21. Lạc Long
Chức vụ Trình độST

T Họ và tên Đảng Chính quyền Đoàn thể Văn hoá Chuyên 
môn

Ghi chú

18Mạc Văn Khu ĐUV Phó chủ tịch UBND 12/12 ĐH 1
19Nguyễn Văn Thành ĐUV CT MTTQ 12/12 ĐH 2
20Nguyễn Văn Lâm ĐUV CT Hội CCB 12/12 ĐH 3
21Lê Văn Huy ĐUV Bí thư ĐTN 12/12 ĐH 4
22Nguyễn Văn Chinh ĐUV Trưởng CA 12/12 ĐH 5



22. Phạm Thái

23Nguyễn Thị Thân ĐUV CT Hội PN 12/12 ĐH 6
24Nguyễn Văn Thụ ĐU Chỉ huy trưởng QS 12/12 ĐH 7
25Nguyễn Văn Hiện ĐU CT Hội ND 12/12 ĐH 8
26Nguyễn Thị Thảo ĐU Công chức VH-XH 12/12 ĐH 9
27Dương Thị Thanh ĐV Công chức địa chính 12/12 ĐH 10
28Đào Văn Ninh ĐUV Công chức VP 

HĐND,UBND
12/12 ĐH 11

29Nguyễn Công Khánh ĐV Công chức địa chính 12/12 ĐH 12
30Đào Thị Hường ĐV Công chức Tư pháp - HT 12/12 ĐH 13
31Nguyễn Thị Nguyệt ĐV Công chức LĐTB& XH 12/12 ĐH 14
32Trần Văn Vũ ĐV Công chức Kế toán NSX 12/12 ĐH 15
33Bùi Văn Dinh ĐV BT- Trưởng thôn Trần Xá 12/12  16
34Nguyễn Văn Phận ĐV BT- Trưởng  thôn Phương 

Quất
12/12  17

35Nguyễn Đức Thuần ĐV BT- Trưởng thôn Xuân Cầu 12/10  18
36Trần Quang Bền ĐV BT -Trưởng thôn Ngô Đồng 12/12  19
37Nguyễn Văn Khương ĐV BT - Trưởng thôn Vũ Thành 12/12  20
38Nguyễn Văn Tùy ĐV BT - Trưởng thôn Kim Đậu 12/12  21



Chức vụ Trình độ
STT Họ và tên Năm sinh

Đảng Chính quyền Đoàn thể
Nơi 

cư trú Văn hoá Chuyên 
môn

Ghi 
chú

1       Vũ Văn Huân 1979 ĐUV Phó CT HĐND  
KDC 
Quảng 
Trí

12/12 ĐH  

2       Nguyễn Văn Thanh 1979 ĐUV  CT MTTQ
KDC 
Lĩnh 
Đông

12/12 ĐH  

3       Nguyễn Văn Định 1968 ĐUV  CT Hội 
CCB

KDC 
Trí 
Gỉa

12/12 ĐH  

4       Vũ Văn Huynh 1988 ĐUV  Bí thư ĐTN
KDC 
Quảng 
Trí

12/12 ĐH  

5       Nguyễn Ngọc Quảng 1970 ĐV  CT Hội ND
KDC 
Dương 
Nham

12/12 ĐH  

6       Nguyễn Thị Nghĩa 1972 ĐUV  CT Hội 
LHPN

KDC 
Dương 
Nham

12/12 ĐH  



7       Nguyễn Thị Hường 1986 ĐV Văn phòng – TK  P. An 
Sinh 12/12 ĐH  

8       Phạm Văn Cường 1978 ĐUV Trưởng Công an  P. An 
Lưu 12/12 ĐH  

9       Phạm Văn Hùng 1979 ĐUV Chỉ huy trưởng QS  
KDC 
Trí 
Gỉa

12/12 ĐH  

10    Nguyễn Văn Tuấn 1973 ĐV Văn hoá-Xã hội  P. An 
Sinh 12/12 TC  

11    Vũ Thị Lụa 1981 ĐV Kế toán  
KDC 
Quảng 
Trí

12/12 ĐH  

12    Nguyễn Văn Trường 1970 ĐV Văn hoá XH  
KDC 
Dương 
Nham

12/12 ĐH  

13    Dương Thị Thảo 1969 ĐV Tư pháp - HT  KDC 
Vũ An 12/12 ĐH  

14    Vũ Thị Hà 1994 ĐV Tư pháp - HT  
P. 
Hiệp 
Sơn

12/12 ĐH  

15    Dương Thị Hiền 1983 ĐUV Đại chính-Xây 
dựng  

KDC 
Quảng 
Trí

12/12 ĐH  



16 Nguyễn Quang Hòa 1961 ĐV Trưởng KDC 
Dương Nham  

KDC 
Dương 
Nham

7/10   

17 Nguyễn Văn Điều 1973 ĐV Trưởng KDC Lĩnh 
Đông  

KDC 
Lĩnh 
Đông

12/12   

16    Lê Văn Lai 1979 ĐUV Trưởng  KDC 
Quảng Trí  

KDC 
Quảng 
Trí

12/12 ĐH  

17    Phạm Văn Tuyền 1992 ĐV Trưởng  KDC Trí 
Gỉa  

KDC 
Trí 
Gỉa

12/12 ĐH  

18    Vũ Thị Đừng 1960 ĐV Trưởng  KDC Vũ 
An  KDC 

Vũ An 12/12 TC  

23. Hiệp Hòa
STT Họ tên Chức vụ/chức danh

1 Ông Nguyễn Văn Tiến Phó chủ tịch UBND xã 

2 Bà Nguyễn Thị Nhung Chủ tịch UB. MTTQ xã



3 Ông Nguyễn Văn Chính Chủ tịch Hội CCB xã

4 Bà Nguyễn Thị Thùy Dương Bí thư ĐTN xã

5 Bà Nguyễn Thị Nhung Chủ tịch hội LHPN xã

6 Ông Đào Xuân Dũng Chủ tịch hội ND

7 Ông Phạm Trung Kiên Chỉ huy trưởng BCH QS xã

8 Ông Nguyễn Đình Du Trưởng Công an xã

9 Bà Nguyễn Thị Hồng Công chức Tư pháp – hộ tịch

10 Ông Đỗ Văn Dũng Công chức Tư pháp – hộ tịch

11 Bà Nguyễn Thị Hoa Công chức văn phòng – thống kê

12 Ông Nguyễn Trọng Dương Công chức địa chính – xây dựng - MT

13 Bà Bùi Thị Lan Công chức địa chính – GTTL

14 Bà Nguyễn Thị Hà Công chức tài chính kế toán

15 Bà Nguyễn Thị Hiền Công chức Văn hóa - xã hội

16 Bà Trần Thị Ninh Công chức Văn hóa - xã hội

17 Ông Nguyễn Xuân Địch Trưởng thôn Châu Bộ

18 Ông Phạm Minh Tuấn Trưởng thôn An Bộ

19 Ông Nguyễn Anh Tuấn Trưởng thôn Đích Sơn
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